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thành đề tài nghiên cứu. 

Công trình được hoàn thành còn có sự động viên, khuyến khích của gia đình, 

bạn bè đồng nghiệp. Tôi xin trân trọng cảm ơn những sự giúp đỡ quý báu đó. 

 

Thái Nguyên, tháng 11 năm 2014 

Tác giả 

 

 

Nguyễn Văn Hải 

 

  



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên        http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 

 

iii 

MỤC LỤC 

LỜI CAM ĐOAN ...................................................................................................... i 

LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................... ii 

MỤC LỤC ................................................................................................................. iii 

DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT ............................................................ vi 

DANH MỤC CÁC BẢNG ....................................................................................... vii 

DANH MỤC CÁC HÌNH  ...................................................................................... viii 

MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 1 

1. Tính cấp thiết của đề tài .......................................................................................... 1 

2. Mục tiêu của đề tài .................................................................................................. 2 

3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài ................................................................ 2 

Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU ...................................................................... 3 

1.1. Tình hình chăn nuôi trâu trên thế giới và Việt Nam ..................................... 3 

1.1.1. Tình hình chăn nuôi trâu trên thế giới ............................................................... 3 

1.1.2. Tình hình chăn nuôi trâu trong nước ................................................................. 4 

1.1.3. Tình hình chăn nuôi trâu của tỉnh Thái Nguyên .............................................. 4 

1.1.4. Phương thức chăn nuôi trâu.............................................................................. 8 

1.1.5. Tình hình thị trường và nhu cầu tiêu thụ thịt trâu ............................................ 8 

1.1.6. Công tác giống trâu .......................................................................................... 9 

1.2. Đặc điểm sinh trưởng và các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của trâu .............. 11 

1.2.1. Đặc điểm sinh trưởng của trâu ....................................................................... 11 

1.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của trâu ............................................. 17 

1.3. Khả năng sản xuất thịt và các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sản xuất thịt 

của trâu ............................................................................................................ 21 

1.3.1. Khả năng sản xuất thịt .................................................................................... 21 

1.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng sản xuất thịt của trâu ............................. 22 

1.4. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước ...................................................... 27 

1.4.1. Tình hình nghiên cứu trong nước ................................................................... 27 

1.4.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước ................................................................... 29 



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên        http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 

 

iv 

Chƣơng 2: VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............ 30 

2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu ...................................................................... 30 

2.1.1. Địa điểm nghiên cứu ....................................................................................... 30 

2.1.2. Thời gian nghiên cứu ...................................................................................... 30 

2.2. Vật liệu nghiên cứu ............................................................................................ 30 

2.2.1. Gia súc thí nghiệm .......................................................................................... 30 

2.2.2. Thức ăn thí nghiệm ......................................................................................... 30 

2.3. Nội dung nghiên cứu .......................................................................................... 30 

2.4. Phương pháp nghiên cứu .................................................................................... 30 

2.5. Phương pháp xử lý số liệu .................................................................................. 35 

Chƣơng 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ............................................................. 36 

3.1. Ảnh hưởng của tỷ lệ tinh thô trong khẩu phần đến khả năng sinh trưởng 

của nghé giai đoạn 6 - 12 tháng tuổi .............................................................. 36 

3.1.1. Sinh trưởng của nghé giai đoạn 6 - 12 tháng tuổi ........................................... 36 

3.1.2. Kích thước một số chiều đo và chỉ số cấu tạo thể hình của nghé giai đoạn 

6 - 12 tháng tuổi ............................................................................................. 43 

3.2. Ảnh hưởng của tỷ lệ tinh thô trong khẩu phần đến khả năng sử dụng thức 

ăn của nghé giai đoạn 6 - 12 tháng tuổi. ........................................................ 49 

3.2.1. Ảnh hưởng của tỷ lệ thức ăn tinh thô trong khẩu phần đến lượng thức ăn 

và giá trị dinh dưỡng nghé thu nhận hàng ngày ............................................. 49 

3.2.2. Ảnh hưởng của tỷ lệ thức ăn tinh thô trong khẩu phần đến tỷ lệ tiêu hóa 

một số chất dinh dưỡng trong khẩu phần ....................................................... 52 

3.2.3. Ảnh hưởng của tỷ lệ thức ăn tinh thô trong khẩu phần đến khả năng tăng 

khối lượng nghé .............................................................................................. 53 

3.2.4. Ảnh hưởng của tỉ lệ thức ăn tinh thô trong khẩu phần đến hiệu quả sử 

dụng thức ăn của nghé .................................................................................... 55 

3.2.5. Ảnh hưởng của tỉ lệ thức ăn tinh thô đến hiệu quả kinh tế của từng 

khẩu phần ....................................................................................................... 56 



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên        http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 

 

v 

KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ ĐỀ NGHỊ .................................................................. 58 

1. Kết luận ................................................................................................................. 58 

2. Tồn tại ................................................................................................................... 58 

3. Đề nghị .................................................................................................................. 59 

TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................... 60 

PHỤ LỤC ................................................................................................................. 66 

 

 

  



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên        http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 

 

vi 

DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT 

Cs Cộng sự 

TN Thí nghiệm 

ĐC Lô đối chứng 

TN1 Lô thí nghiệm 1 

TN2 Lô thí nghiệm 2 

TN3 Lô thí nghiệm 3 

VN  Vòng ngực  

DTC Dài thân chéo  

CV  Cao vây 

CK Cao khum 

VO Vòng ống 

CSDT Chỉ số dài thân 

CSTM Chỉ số tròn mình 

CSKL Chỉ số khối lượng 

CSTX Chỉ số to xương 

VCK Vật chất khô 

CHC  Chất hữu cơ  

SEM Standard Error of Mean - Sai số của số trung bình 

NLTĐ   Năng lượng trao đổi  

TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam  

 

  



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên        http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 

 

vii 

DANH MỤC CÁC BẢNG 

Bảng 1.1: Số lượng đàn trâu trên thế giới ................................................................... 3 

Bảng 1.2: Số lượng đàn trâu của Việt Nam trong những năm gần đây ...................... 4 

Bảng 1.3: Số lượng và sản lượng trâu của tỉnh Thái Nguyên trong những năm 

gần đây ....................................................................................................... 6 

Bảng 2.1: Sơ đồ bố trí thí nghiệm ............................................................................. 31 

Bảng 2.2: Thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng của các loại thức ăn dùng 

trong thí nghiệm ....................................................................................... 32 

Bảng 3.1: Sinh trưởng tích luỹ của nghé nuôi thí nghiệm  ....................................... 36 

Bảng 3.2: Sinh trưởng tuyệt đối của nghé nuôi thí nghiệm  ..................................... 39 

Bảng 3.3: Sinh trưởng tương đối của nghé nuôi thí nghiệm ..................................... 42 

Bảng 3.4: Kích thước một số chiều đo của nghé qua các giai đoạn tuổi .................44 

Bảng 3.5: Tăng khối lượng và kích thước một số chiều đo của nghé trong 6 

tháng thí nghiệm ...................................................................................... 46 

Bảng 3.6: Một số chỉ số cấu tạo thể hình của nghé qua các tháng tuổi .................... 48 

Bảng 3.7: Khả năng thu nhận thức ăn của nghé thí nghiệm/ngày ............................ 50 

Bảng 3.8: Tỷ lệ tiêu hóa một số chất dinh dưỡng trong khẩu phần .......................... 52 

Bảng 3.9: Tăng khối lượng của nghé trong thời gian thí nghiệm ............................. 54 

Bảng 3.10: Tiêu tốn thức ăn cho 1 kg tăng khối lượng của nghé thí nghiệm .................. 55 

Bảng 3.11: Chi phí thức ăn cho 1 kg tăng khối lượng .............................................. 57 

 

  



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên        http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 

 

viii 

DANH MỤC CÁC HÌNH 

 

Hình 3.1: Biểu đồ sinh trưởng tích luỹ của nghé nuôi thí nghiệm  ........................... 38 

Hình 3.2: Biểu đồ sinh trưởng tuyệt đối của nghé nuôi thí nghiệm .......................... 41 

Hình 3.3: Biểu đồ sinh trưởng tương đối của nghé nuôi thí nghiệm  ....................... 43 


